Bài 10. Cách cải thiện dữ liệu, nâng cao chất lượng của sản phẩm AI.
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 9
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 9.C4.1. Trình bày được một số cách cải thiện bộ dữ liệu để nâng cao chất lượng của sản phẩm AI (ví dụ: bổ sung dữ liệu còn thiếu, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, sửa dữ liệu sai hoặc gán nhãn lại cho đúng).
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Năng lực chung: Tự chủ và tự học khi đọc hiểu dữ liệu; giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm để cùng chẩn đoán và khắc phục lỗi dữ liệu; giải quyết vấn đề và sáng tạo khi đề xuất biện pháp xử lý từng loại lỗi dữ liệu.
· Năng lực đặc thù:
· Giải thích được nguyên lý GIGO và tầm quan trọng của dữ liệu sạch đối với độ chính xác và tin cậy của sản phẩm AI.
· Nhận diện được 3 dạng lỗi dữ liệu phổ biến: dữ liệu khuyết thiếu, dữ liệu trùng lặp, dữ liệu sai lệch/gán nhãn sai.
· Trình bày được một số cách cải thiện bộ dữ liệu để nâng cao chất lượng của sản phẩm AI (bổ sung dữ liệu còn thiếu, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, sửa dữ liệu sai hoặc gán nhãn lại cho đúng).
· Nhận biết được khái niệm ban đầu về kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation).
· Vận dụng được các thao tác chuẩn hóa dữ liệu vào thực tiễn cuộc sống (làm sạch dữ liệu danh bạ điện thoại cá nhân/gia đình).
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Chăm chỉ và Trách nhiệm: Hình thành tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi làm việc với các con số, dòng dữ liệu số; ý thức được trách nhiệm của người chuẩn bị dữ liệu (gán nhãn khách quan, chính xác, không cẩu thả), bởi sai sót nhỏ trong dữ liệu huấn luyện có thể dẫn tới sự thiên kiến, sai lệch nghiêm trọng hoặc sự cố nguy hiểm của sản phẩm AI khi ứng dụng vào thực tế đời sống.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Giáo viên:
· Máy tính, máy chiếu/màn hình tương tác.
· Bài trình chiếu Slide (Bài 10: Cách cải thiện dữ liệu, nâng cao chất lượng của sản phẩm AI).
· Tệp bảng tính mẫu nong_san_raw.xlsx hoặc phiếu in sẵn bảng dữ liệu mô phỏng gồm 8 mẫu quả để học sinh quan sát.
· Phiếu học tập số 1 (Bảng chẩn đoán và xử lý dữ liệu nông sản).
· Học sinh:
· Bút viết, thước kẻ, vở ghi bài học.
· Điện thoại thông minh (nếu có, để thực hiện nhiệm vụ vận dụng thực tế ở nhà).

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: Xde9b87df9a0404d2fca25274c64be2ca221b8b3]Hoạt động 1: Tìm hiểu các lỗi thường gặp của dữ liệu và nhiệm vụ “Bác sĩ dữ liệu” (Thời lượng: 12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nhận biết và giải thích được nguyên lý “Garbage In, Garbage Out” (GIGO).
· Nhận diện được 3 loại lỗi cơ bản của dữ liệu thô: dữ liệu khuyết thiếu (Missing Data), dữ liệu trùng lặp (Duplicate Data), dữ liệu gán nhãn sai (Mislabelled Data).
· Nắm vững yêu cầu của nhiệm vụ “Trạm kiểm định nông sản” để chuẩn bị thực hiện ở hoạt động tiếp theo.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
· GV trình chiếu Slide 2, Slide 3 và giảng giải về nguyên lý GIGO thông qua phép ẩn dụ “Người đầu bếp tài ba không thể nấu món ăn ngon từ nguyên liệu hỏng, AI hiện đại nhất cũng vô dụng nếu học từ dữ liệu sai”.
· GV phân tích ví dụ Slide 4: Ứng dụng nhận diện hoa hồng cho nhà nông bị lỗi do ảnh mờ, ảnh trùng và ảnh dán nhãn sai.
· GV giới thiệu 3 “mầm bệnh” của dữ liệu thô (Slide 5-8):
· Dữ liệu khuyết thiếu (Missing Data): Ô trống không có giá trị, khiến máy tính lỗi tính toán ma trận hoặc nhầm sang số 0.
· Dữ liệu trùng lặp (Duplicate Data): Một mẫu xuất hiện lặp lại nhiều lần, làm AI bị “học vẹt”, thiên kiến (Bias).
· Dữ liệu gán nhãn sai (Mislabelled Data): Dán nhãn nhầm bản chất khiến AI học sai tri thức nền tảng (ví dụ: Biển báo STOP bị gán nhãn GO).
· GV liên hệ công cụ bảng tính lớp 9 (Slide 9): Sort, Filter, Remove Duplicates…
· GV giao nhiệm vụ đóng vai “Bác sĩ dữ liệu nhí” (Slide 11-13):
NHIỆM VỤ HỌC TẬP (HOẠT ĐỘNG 1):
Các em hãy đóng vai “Bác sĩ dữ liệu”, làm việc theo cặp để kiểm định tập dữ liệu nông sản gồm 8 dòng dữ liệu dưới đây (nong_san_raw.xlsx):
	Mã mẫu
	Tên quả (Nhãn)
	Khối lượng (g)
	Đường kính (cm)
	Màu sắc

	NS01
	Táo
	150
	7.5
	Đỏ

	NS02
	Táo
	155
	(Trống)
	Đỏ

	NS03
	Xoài
	250
	8.2
	Vàng

	NS04
	Táo
	150
	7.5
	Đỏ

	NS05
	Dưa hấu
	2200
	18.0
	Xanh

	NS06
	Dưa hấu
	155
	7.4
	Đỏ

	NS07
	Xoài
	(Trống)
	8.0
	Vàng

	NS08
	Xoài
	240
	8.1
	Vàng


Yêu cầu: Hãy quan sát bảng dữ liệu, phát hiện các dòng/cột bị lỗi, xác định loại “bệnh” của dữ liệu và đề xuất “đơn thuốc” (biện pháp) xử lý phù hợp vào bảng sau:
	Vị trí mẫu lỗi (Mã mẫu)
	Bệnh của dữ liệu (Trùng lặp / Khuyết thiếu / Sai nhãn)
	Đơn thuốc xử lý (Xóa dòng / Đo bổ sung / Sửa lại nhãn)

	…
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…


· Thời gian giao nhiệm vụ và hướng dẫn: 8 phút thuyết trình và 4 phút chuyển giao, giải thích bảng phân loại.

[bookmark: Xf753134170572d42b7aed3d0ae234883c3232b5]Hoạt động 2: Thực hành chẩn đoán và xử lý lỗi dữ liệu (Thời lượng: 10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Phân tích và phát hiện chính xác các vị trí mẫu dữ liệu bị lỗi trong bảng dữ liệu thực hành.
· Đề xuất được giải pháp khắc phục cụ thể cho từng trường hợp: dòng trùng lặp, ô khuyết thiếu, nhãn gán sai lệch so với đặc trưng thuộc tính.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm đôi (2 học sinh cùng bàn).
· Tiến trình thực hiện của học sinh:
· HS đối chiếu từng thuộc tính (khối lượng, đường kính, màu sắc, nhãn) của từng mẫu NS01 đến NS08.
· Thảo luận phát hiện:
· NS04 trùng hoàn toàn thuộc tính với NS01.
· NS02 thiếu giá trị đường kính, NS07 thiếu khối lượng.
· NS06 khối lượng chỉ 155g, đường kính 7.4cm, màu đỏ nhưng lại gán nhãn “Dưa hấu” (vô lý so với quả dưa hấu NS05 nặng 2200g).
· Điền phương án xử lý vào bảng chẩn đoán.
· Dự kiến tình huống và can thiệp sư phạm của GV:
· Tình huống 1: HS phân vân ở NS06, tưởng rằng đây là quả dưa hấu bao tử (dưa non).
Can thiệp: GV gợi ý HS so sánh các đặc trưng kích thước, khối lượng của NS06 với NS01, NS02 (Táo) để nhận ra sự tương đồng vượt trội, từ đó nhận diện đây là lỗi gán nhãn do người nhập dữ liệu cẩu thả.
· Tình huống 2: HS đề xuất xóa sạch các dòng thiếu NS02 và NS07.
Can thiệp: GV đặt câu hỏi: “Nếu quả táo NS02 và quả xoài NS07 vẫn còn đang nằm trên bàn kiểm định, ta có cần thiết phải vứt bỏ cả dòng dữ liệu không, hay có cách nào giữ lại mẫu đó?”.

[bookmark: Xee30ce51249a24b02773516860c09cde688e2df]Hoạt động 3: Báo cáo kết quả kiểm định và thảo luận nâng cao chất lượng dữ liệu (Thời lượng: 13 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày và bảo vệ được kết quả chẩn đoán, đề xuất xử lý tập dữ liệu nông sản.
· Khái quát hóa được 3 nguyên tắc vàng trong cải thiện dữ liệu AI: Loại bỏ dữ liệu trùng lặp, Bổ sung dữ liệu còn thiếu, Sửa dữ liệu sai hoặc gán nhãn lại cho đúng.
· Tiếp cận khái niệm mở rộng: Kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) và luyện tập qua các câu hỏi đánh giá nhanh.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả:
· GV mời đại diện 2 cặp HS trình bày bảng “Đơn thuốc xử lý” của nhóm mình.
· Các cặp khác lắng nghe, nhận xét, đối chiếu với phương án của mình.
· Khai thác dư địa và câu hỏi thảo luận sâu (Thao tác tư duy bậc cao):
· Câu hỏi thảo luận 1: “Tại sao ở mẫu NS04 ta nên xóa bỏ hoàn toàn, nhưng ở NS06 ta lại giữ lại và đổi nhãn chứ không nên xóa bỏ?”
-> Định hướng: Xóa mẫu trùng để tránh AI thiên kiến và lãng phí tính toán. Nhưng với NS06, các chỉ số kích thước rất chuẩn của quả Táo, việc sửa nhãn giúp ta bảo tồn được số lượng mẫu huấn luyện quý giá cho lớp Táo mà không tốn công thu thập lại.
· Câu hỏi thảo luận 2: “Nếu dữ liệu bị thiếu quá nhiều thuộc tính quan trọng và không thể đo lại được nữa, ta nên làm gì?”
-> Định hướng: Khi đó mới chọn giải pháp loại bỏ dòng đó để tránh làm sai lệch mô hình.
· Giới thiệu nội dung mở rộng (Slide 18):
· GV giới thiệu kỹ thuật Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation): Không chỉ làm sạch, người ta còn nhân bản dữ liệu bằng cách xoay, lật, chỉnh sáng, tạo mưa/nhiễu mờ để AI nhận diện tốt trong môi trường thực tế khắc nghiệt (ví dụ camera AI nhận diện người đeo khẩu trang).
· Luyện tập trắc nghiệm củng cố (Slide 19 - 28):
· GV tổ chức cho cả lớp giơ thẻ chọn đáp án nhanh các Câu hỏi 1 đến 5:
· Câu 1: Ý nghĩa GIGO -> Chọn B (Dữ liệu rác tạo ra AI rác).
· Câu 2: Xử lý 2 dòng học sinh giống hệt nhau -> Chọn B (Xóa dòng trùng).
· Câu 3: Ảnh mèo bị gán nhãn chó -> Chọn C (Gán lại nhãn đúng là Mèo).
· Câu 4: Lỗi dữ liệu khuyết thiếu -> Chọn A (Cột bị để trống).
· Câu 5: Công cụ Tin học 9 xử lý trùng -> Chọn B (Remove Duplicates / Filter).

[bookmark: X3f6bd9f95f2e8e10eb6d36c1b648c789b7c5169]Hoạt động 4: Đánh giá, chuẩn hóa kiến thức và Vận dụng vào đời sống (Thời lượng: 10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức về 3 cách cải thiện dữ liệu AI.
· Vận dụng kiến thức làm sạch dữ liệu vào bài toán thực tiễn: giải quyết bài tập tình huống nhận diện xe và làm sạch danh bạ điện thoại gia đình.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá và Chốt kết luận (Phân tích kết quả nhiệm vụ):
· GV chiếu Slide 14, 15, 16, 17 chuẩn hóa bảng kết quả “Trạm kiểm định nông sản”:
0. NS04 (Trùng lặp với NS01): Thao tác -> Loại bỏ/Xóa dòng trùng lặp. Giúp tập dữ liệu cân bằng, tránh thiên kiến.
0. NS02, NS07 (Dữ liệu khuyết thiếu): Thao tác -> Bổ sung dữ liệu còn thiếu (đo lại bằng thước/cân và điền vào ô trống). Giúp thuật toán không bị lỗi giá trị rỗng/mặc định hiểu là 0.
0. NS06 (Gán nhãn sai): Thao tác -> Sửa dữ liệu sai và gán nhãn lại cho đúng (đổi từ “Dưa hấu” thành “Táo”). Đảm bảo dạy cho AI thông tin chân lý khách quan.
· Yêu cầu ghi chép: HS ghi vào vở 3 nguyên tắc vàng để nâng cao chất lượng dữ liệu AI:
· 
2. Bổ sung dữ liệu còn thiếu.
· 
0. Loại bỏ dữ liệu trùng lặp.
· 
0. Sửa dữ liệu sai hoặc gán nhãn lại cho đúng.
· Thực hành tình huống nhanh tại lớp (Slide 31 - 32):
· GV nêu tình huống: “Có 500 ảnh xe đạp, nhưng 50 ảnh chụp quá mờ không thấy rõ và 30 ảnh xe máy bị đặt tên nhầm là xedap. Em xử lý thế nào?”
· HS xung phong trả lời nhanh:
· 50 ảnh quá mờ không nhận dạng được: Loại bỏ (xóa khỏi tập huấn luyện).
· 30 ảnh xe máy bị nhầm tên: Đổi nhãn/đặt lại tên thành “xemay” để chuyển sang tập dữ liệu xe máy.
· Nhiệm vụ vận dụng thực tiễn giao về nhà (Slide 33):
· Thử thách: “Kỹ sư dữ liệu gia đình”.
· Yêu cầu: Cùng người thân mở danh bạ điện thoại trên smartphone:
0. Tìm và hợp nhất (hoặc xóa) các số liên hệ bị lưu trùng lặp tên/số điện thoại (bệnh trùng lặp).
0. Bổ sung các thông tin còn thiếu như họ tên đầy đủ, hình ảnh đại diện, địa chỉ email cho người thân (bệnh khuyết thiếu).
0. Kiểm tra xem có số điện thoại nào bị lưu nhầm tên người khác không để sửa lại (bệnh sai nhãn).
· Báo cáo số lượng liên hệ đã “làm sạch” trong tiết học tiếp theo.
· Thông điệp kết bài (Slide 34):
· GV kết thúc bài học với thông điệp: “Chăm chút cho Dữ liệu hôm nay – Kiến tạo AI thông minh ngày mai!”
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